
STT ĐVKD HỌ TÊN KHÁCH HÀNG
SỐ TÀI 

KHOẢN THẺ
SỐ THẺ ƯU ĐÃI

1 CN BA DINH - PGD KIM LIEN NGUYEN MINH THUY 333xxxx969 413515XXXXXX4213 Hoàn tiền 100,000 VND

2 CN BA DINH - PGD KIM LIEN TRAN THANG LONG 080xxxx499 413515XXXXXX5523 Hoàn tiền 100,000 VND

3 CN BINH DINH BUI HUYNH THU 079xxxx998 413515XXXXXX5884 Hoàn tiền 100,000 VND

4 CN CA MAU NGO THI HUONG 091xxxx222 413515XXXXXX5983 Hoàn tiền 100,000 VND

5 CN DA NANG PHUNG LE CAO SON 100xxxx871 413515XXXXXX8955 Hoàn tiền 100,000 VND

6 CN DA NANG HO THI MINH THIEN 100xxxx758 413515XXXXXX2521 Hoàn tiền 100,000 VND

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI THEO CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI "XÀI THẺ 

VISA, HOÀN TIỀN THẢ GA"

(Đợt 02: Từ ngày 01/07 đến ngày 31/07/2022)



7 CN DA NANG NGUYEN THI TUONG VAN 100xxxx710 413515XXXXXX0654 Hoàn tiền 100,000 VND

8 CN DA NANG NGUYEN THANH TUAN 091xxxx942 413515XXXXXX5365 Hoàn tiền 100,000 VND

9 CN DA NANG - PGD THANH KHE NGUYEN VINH SAN 012xxxx789 413515XXXXXX2172 Hoàn tiền 100,000 VND

10 CN DA NANG - PGD THANH KHE BUI DUY TAN 777xxxx889 413515XXXXXX2204 Hoàn tiền 100,000 VND

11
CN HA NOI - PGD HOANG QUOC 

VIET
TRIEU HOANG TRAM ANH 101xxxx382 413515XXXXXX3495 Hoàn tiền 100,000 VND

12 CN HAN THUYEN HOANG THI LIEN 180xxxx099 413515XXXXXX5527 Hoàn tiền 100,000 VND

13 CN HAN THUYEN DINH THU TRINH 080xxxx000 413515XXXXXX2070 Hoàn tiền 100,000 VND

14
CN HAN THUYEN - PGD BACH 

KHOA
DAO THI THU HANG 366xxxx688 413515XXXXXX9011 Hoàn tiền 100,000 VND

15 CN HAN THUYEN - PGD LINH DAM VU QUOC VIET 036xxxx099 413515XXXXXX5472 Hoàn tiền 100,000 VND

16 CN HANG TRONG - PGD CUA BAC NGUYEN QUYNH ANH 666xxxx688 413515XXXXXX1804 Hoàn tiền 100,000 VND

17
CN HCM - PGD CACH MANG 

THANG 8
LE NGUYEN HOANG 090xxxx026 413515XXXXXX6199 Hoàn tiền 100,000 VND

18 CN HCM - PGD GO VAP HUYNH HUNG THINH 090xxxx424 413515XXXXXX9549 Hoàn tiền 100,000 VND

19 CN HCM - PGD TAN BINH NGUYEN THI HONG TRINH 096xxxx947 413515XXXXXX2635 Hoàn tiền 100,000 VND

20 CN HUE NGUYEN QUANG THUAN 100xxxx003 413515XXXXXX2676 Hoàn tiền 100,000 VND

21 CN KINH BAC - PGD SO 1 TRAN THI MAI PHUONG 101xxxx216 413515XXXXXX7703 Hoàn tiền 100,000 VND

22 CN KINH BAC - PGD YEN PHONG NGUYEN THUY HONG 686xxxx338 413515XXXXXX4656 Hoàn tiền 100,000 VND

23 CN LAM DONG - PGD DUC TRONG TIEU VAN MANH 098xxxx779 413515XXXXXX6694 Hoàn tiền 100,000 VND



24 CN LAO CAI NGUYEN HUU THANG 888xxxx666 413515XXXXXX7168 Hoàn tiền 100,000 VND

25 CN LAO CAI TRAN THE NAM 035xxxx890 413515XXXXXX5001 Hoàn tiền 100,000 VND

26 CN LAO CAI TRAN THI NGOC BICH 101xxxx281 413515XXXXXX6597 Hoàn tiền 100,000 VND

27 CN NAM DINH LE TRONG PHUONG 094xxxx456 413515XXXXXX3754 Hoàn tiền 100,000 VND

28 CN NGHE AN PHAM THI HONG VAN 666xxxx888 413515XXXXXX6358 Hoàn tiền 100,000 VND

29 CN PHU NHUAN - PGD BAU CAT NGUYEN LUONG TRUNG HIEU 399xxxx979 413515XXXXXX0436 Hoàn tiền 100,000 VND

30 CN QUANG NAM NGUYEN NGOC BAO LY 101xxxx637 413515XXXXXX8639 Hoàn tiền 100,000 VND

31 CN QUANG NINH - PGD VAN DON NGO THI NHU QUYNH 089xxxx767 413515XXXXXX2772 Hoàn tiền 100,000 VND

32 CN SAI GON - PGD QUAN 11 TENG HY DAT 056xxxx255 413515XXXXXX4467 Hoàn tiền 100,000 VND

33 CN SAI GON - PGD QUAN 11 DANG LE NHAN 101xxxx240 413515XXXXXX4766 Hoàn tiền 100,000 VND

34 CN TAY HA NOI PHAM HONG ANH 891xxxx989 413515XXXXXX5677 Hoàn tiền 100,000 VND

35 CN TAY HA NOI NGUYEN THI MAI THUONG 098xxxx879 413515XXXXXX9665 Hoàn tiền 100,000 VND

36 CN TAY NINH BUI THI KIM LOI 091xxxx648 413515XXXXXX0307 Hoàn tiền 100,000 VND

37 CN THAI BINH HOANG XUAN HIEP 082xxxx786 413515XXXXXX2660 Hoàn tiền 100,000 VND

38
CN THANG LONG - PGD LAC LONG 

QUAN
PHAM MINH QUAN 100xxxx923 413515XXXXXX3063 Hoàn tiền 100,000 VND

39
CN THANG LONG - PGD LE DUC 

THO
TRAN ANH NGOC 086xxxx444 413515XXXXXX8953 Hoàn tiền 100,000 VND

40
CN THANG LONG - PGD NGUYEN 

HUE
PHAM PHUONG HOA 101xxxx879 413515XXXXXX4645 Hoàn tiền 100,000 VND



41
CN THANG LONG - PGD THANH 

XUAN
NGUYEN BA CONG 035xxxx736 413515XXXXXX7087 Hoàn tiền 100,000 VND

42
CN THANG LONG - PGD THANH 

XUAN
TRAN THI THUONG 102xxxx615 413515XXXXXX9357 Hoàn tiền 100,000 VND

43
CN THANG LONG - PGD THANH 

XUAN
NGUYEN THI MAN 086xxxx506 413515XXXXXX2417 Hoàn tiền 100,000 VND

44
CN THANG LONG - PGD THANH 

XUAN
TRAN TUAN DAT 039xxxx073 413515XXXXXX7137 Hoàn tiền 100,000 VND

45
CN THANG LONG - PGD THANH 

XUAN
TRAN TRUNG HIEU 037xxxx696 413515XXXXXX0150 Hoàn tiền 100,000 VND

46
CN THANG LONG - PGD THANH 

XUAN
TRAN THI LINH 035xxxx598 413515XXXXXX8358 Hoàn tiền 100,000 VND

47
CN THANG LONG - PGD THANH 

XUAN
DO THI KIM TUYEN 097xxxx881 413515XXXXXX3266 Hoàn tiền 100,000 VND

48
CN THANG LONG - PGD THANH 

XUAN
NGO VAN TUAN 096xxxx973 413515XXXXXX4924 Hoàn tiền 100,000 VND

49
CN THANG LONG - PGD THANH 

XUAN
NGO TIEN THU 037xxxx001 413515XXXXXX1668 Hoàn tiền 100,000 VND

50
CN THANG LONG - PGD THANH 

XUAN
NGUYEN KHAC TUAN 102xxxx451 413515XXXXXX8491 Hoàn tiền 100,000 VND

51
CN THANG LONG - PGD THANH 

XUAN
NGUYEN KHAC TUAN 033xxxx799 413515XXXXXX7419 Hoàn tiền 100,000 VND

52
CN THANG LONG - PGD TRUNG 

KINH
VU HUYEN TRANG 101xxxx741 413515XXXXXX4508 Hoàn tiền 100,000 VND

53
CN THANG LONG - PGD TRUNG 

KINH
NGUYEN THE ANH 171xxxx799 413515XXXXXX5188 Hoàn tiền 100,000 VND



54 CN THANH HOA LE HUYEN TRANG 151xxxx555 413515XXXXXX1907 Hoàn tiền 100,000 VND

55 CN VAN PHUC NGO DANG QUANG 100xxxx088 413515XXXXXX4445 Hoàn tiền 100,000 VND

56 CN VAN PHUC - PGD DOI CAN DANG THI NGOC DIEP 098xxxx601 413515XXXXXX9246 Hoàn tiền 100,000 VND

57 PGD DAK DOA NGUYEN PHU CUONG 040xxxx268 413515XXXXXX8051 Hoàn tiền 100,000 VND

58 PGD DONG HAI - CN HAI PHONG DANG THI THANH HAO 100xxxx230 413515XXXXXX7430 Hoàn tiền 100,000 VND

59 PGD HOA XUAN - CN DA NANG DAO THE PHUC 090xxxx093 413515XXXXXX0738 Hoàn tiền 100,000 VND

60 PGD TIEN HAI NHAM THI THUY 039xxxx767 413515XXXXXX3695 Hoàn tiền 100,000 VND

61 PGD TIEN HAI NGUYEN THI THU HIEN 088xxxx396 413515XXXXXX3513 Hoàn tiền 100,000 VND

62 PGD TRANG AN/ CN DONG DO BUI DINH CHIEN 000xxxx939 413515XXXXXX4310 Hoàn tiền 100,000 VND

63 TRUNG TAM KINH DOANH NGUYEN DUC ANH 010xxxx788 413515XXXXXX2786 Hoàn tiền 100,000 VND

     Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm và chương trình vui lòng liên hệ: 

    Hotline SHB: *6688 / 024.6275.4332 hoặc Website: www.shb.com.vn


